
	STT
	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1
	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

	
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu.
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	2
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa đến từng hộ dân trong địa bàn xã

	
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, bố trí cán bộ kỹ thuật xử lý tình huống.
	Có thuyết minh biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa đến từng hộ dân, cam kết bố trí cán bộ kỹ thuật xử lý tình huống và hiệu quả kinh tế
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	3
	Tiến độ cung cấp hàng hóa

	
	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa.
	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa < 10 ngày.
+ Nhà thầu sản xuất phải Có cam kết tiến độ cung ứng với khối lượng ≥ 39.000kg/ ngày.
+ Nếu Nhà thầu thương mại phải có hợp đồng nguyên tắt với nhà thầu sản xuất và nhà sản xuất phải cam kết cung cấp đúng, đủ số lượng ≥ 39.000kg/ ngày.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	4
	Khả năng thích ứng về địa lý

	
	Khả năng thích ứng về địa lý
	Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	5
	Cam kết chất lượng của hàng hoá

	5.1
	Cam kết chất lượng của hàng hóa
	Có cam kết hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	5.2
	Thu hồi hàng hóa 
	Cam kết thu hồi hàng hóa trong vòng 01 ngày trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu hoặc đơn vị sử dụng; Cam kết cung cấp lại toàn bộ các sản phẩm để thay thế các sản phẩm bị thu hồi đáp ứng yêu cầu chất lượng
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	6
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành

	
	Thời gian bảo hành
	Cam kết thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất nhưng tối thiểu 03 tháng
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	7
	Uy tín của nhà thầu
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 03 năm gần đây (2023, 2024, 2025), tính đến thời điểm đóng thầu.

	
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng hoặc bị chủ đầu tư phạt hợp đồng.
	Đạt

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu hoặc Hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của Nhà thầu bị Chủ đầu tư xử phạt vi phạm Hợp đồng
	Không đạt

	8
	Kiểm định chất lượng hàng hóa
	

	
	Thời gian bảo hành
	- Cam kết đề xuất đơn vị có chức năng và thực hiện kiểm định chất lượng hàng hóa.
- Cam kết chi phí kiểm định chất lượng hàng hóa do nhà thầu thanh toán.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



